
Số hồ sơ Xã/ Phường Học sinh trường Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi thường trú Chỗ ở hiện nay Diện tuyển thẳng

674 Phường Tam Kỳ Trường THCS Lê Hồng Phong Phạm Hoàng Hải 27/06/2010 Phường Tam Kỳ - TP Đà Nẵng Phường Tam Kỳ - TP Đà Nẵng

Trường THPT công lập, 

học sinh là người khuyết tật

675 Phường Tam Kỳ Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Trương Nguyễn Gia Huy 21/07/2011 Phường Hương Trà - TP Đà Nẵng Phường Hương Trà - TP Đà Nẵng

Trường THPT công lập, 

học sinh là người khuyết tật

676 Phường Tam Kỳ Trường THCS Lý Tự Trọng Lê Trần Trung Hiếu 18/10/2011 Phường Tam Kỳ - TP Đà Nẵng Phường Tam Kỳ - TP Đà Nẵng

Trường THPT công lập, 

học sinh đạt giải cấp quốc 

677 Phường Bàn ThạchTrường THCS Nguyễn Du Phạm Nhật Nam 17/07/2011 Phường Bàn Thạch - TP Đà Nẵng Phường Bàn Thạch - TP Đà Nẵng

Trường THPT công lập, 

học sinh đạt giải cấp quốc 

678 Phường Tam Kỳ Trường THCS Lê Hồng Phong Lê Quang Hưng 08/03/2011 Phường Tam Kỳ - TP Đà Nẵng Phường Tam Kỳ - TP Đà Nẵng

Trường THPT công lập, 

học sinh đạt giải cấp quốc 

679 Phường Tam Kỳ Trường THCS Lý Tự Trọng Vũ Triệu Hồng Ngọc 01/12/2011 Phường Hương Trà - TP Đà Nẵng Phường Hương Trà - TP Đà Nẵng

Trường THPT công lập, 

học sinh đạt giải cấp quốc 

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 06 năm 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

LÊ THỊ BÍCH THUẬN

(ký tên và đóng dấu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Năm học: 2026-2027

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO 10

DIỆN TUYỂN THẲNG

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN


